
 

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1500/TTKSBT-KD 
  Quảng Ninh, ngày  24 tháng 08 năm 2021 

V/v mời chào giá sinh phẩm  

 

           Kính gửi: Các đơn vị cung cấp sinh phẩm 

 
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng gửi tới quý công ty 

danh mục hàng hóa Trung tâm có nhu mua sắm sinh phẩm danh mục và số lượng  (tại phụ 

lục kèm theo phụ lục I). 

Thời hạn tiếp nhận báo giá trước: 14 giờ 00 phút ngày 27/08/2021; 

Địa chỉ tiếp nhận: Báo giá gửi bản scan (theo mẫu  và nội dung theo  phụ lục II) về 

địa chỉ email: khoaduoccdcqn@gmail.com, đồng thời văn bản giấy được ký, đóng dấu 

hợp pháp gửi qua đường công văn về địa chỉ tiếp nhận: Khoa Dược – Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 

 Địa chỉ: Số 651 Lê Thánh Tông – Phường Bạch Đằng – TP Hạ Long – Tỉnh Quảng 

Ninh). 

Mọi chi tiết xin liên hệ: DS Đặng Thu Hằng  số điện thoại: 0203.3816.327  

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản hồi 

thông tin từ các đơn vị cung cấp 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:                                           
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCKT. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

     

 

 

 

            

          Ninh Văn Chủ 

     

mailto:khoaduoccdcqn@gmail.com


 

 

PHỤ LỤC I 

DANH MỤC SINH PHẨM XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG KHÁNG THỂ SARS-COV-2 NĂM 2021 

(Kèm theo công văn số: 1500/TTKSBT-KD ngày 24 tháng 08 năm 2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

 

 

STT 

 

Nội dung hàng hóa 

 

Thông số kỹ thuật 

 

ĐVT 

 

Số lượng 

1 
Chất chuẩn kit định 

lượng kháng thể 

CalSet Anti‑SARS‑CoV‑2 S được dùng để chuẩn xét nghiệm Elecsys 

Anti‑SARS‑CoV‑2 S 

Thành phần:  

▪ ACOV2S Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 

▪ ACOV2S Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 

Tiêu chuẩn iso 13485, 

Hộp 01 

2 
Kít định lượng kháng 

thể Sars-CoV-2 

Bộ thuốc thử được dán nhãn ACOV2S. 

M Vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 12 mL: 

Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. 

R1 SARS‑CoV‑2 S‑Ag~biotin (nắp xám), 1 chai, 16 mL: Miền RBD của SARS‑

CoV‑2 S đánh dấu biotin làm kháng nguyên tái tổ hợp < 0.4 mg/L; đệm HEPESb) 50 

mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. 

R2 SARS‑CoV‑2 S‑Ag~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 16 mL: 

Miền RBD của SARS‑CoV‑2 S làm kháng nguyên tái tổ hợp đánh 

dấu phức hợp ruthenium < 0.4 mg/L; đệm HEPES 50 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. 

Tiêu chuẩn iso 13485 

Hộp 02 



 

 

3 
Chất kiểm tra kit định 

lượng kháng thể 

Hoá chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Elecsys Anti‑SARS‑CoV‑2 S 

Thành phần:  

▪ PC ACOV2S1: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chứng lấy từ 

huyết thanh người, không phản ứng với kháng thể kháng SARS‑CoV‑2; đệm 

TRISa); chất bảo quản. 

▪ PC ACOV2S2: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chứng lấy từ 

huyết thanh người, phản ứng với kháng thể kháng SARS‑CoV‑2; 

đệm TRIS; chất bảo quản. 

Tiêu chuẩn iso 13485 

Hộp 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC II 

DANH MỤC SINH PHẨM XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG KHÁNG THỂ SARS-COV-2 NĂM 2021 

 (Kèm theo công văn số: 1500/TTKSBT-KD ngày 24 tháng 08 năm 2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 
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